
1 

 

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM 

 

 

Tên sản phẩm: Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp tách huyết tương sử dụng cho máy lọc máu 

liên tục 

Chủng loại: Diapact® CRRT Bloodlines 

Mã sản phẩm: 7210348 

 

 

Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng trong sổ tay này dành cho máy lọc máu liên tục 

(Diapact® CRRT). 

 

Chỉ định:  

Sản phẩm này được dùng cho máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT) để dẫn máu từ cơ thể 

tới và đi ra từ quả lọc trong thẩm tách máu, lọc máu và liệu pháp huyết tương trong lọc máu 

liên tục. 

 

Chống chỉ định: Chưa phát hiện chống chỉ định nào khi sử dụng dây máu. Dây máu tách 

huyết tương chỉ sử dụng trên máy thiết kế riêng. 

 

Cảnh báo và thận trọng: 

1. Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng một lần và thời gian sử dụng không quá 72 giờ 

2. Thử nghiệm trên động vật cho thấy DEHP có khả năng gây hại đối với khả năng sinh sản. 

Theo trình độ kiến thức khoa học hiện tại, rủi ro (khi sử dụng lâu dài) đặc biệt đối với bé 

trai sinh non, là hoàn toàn có thể xảy ra. Để đề phòng, các chế phẩm y tế có chứa DEHP cần 

phải được sử dụng giới hạn trong thời gian ngắn đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho 

con bú, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

Thiết bị thẩm tách được vận hành dưới sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị nếu bệnh nhân có 

các trường hợp sau: 

- Tuần hoàn không ổn định 

- Hạ kali máu 

 

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: 

Chưa phát hiện tác dụng phụ nào khi sử dụng dây máu. Bệnh nhân bị quá mẫn với các thành 

phần cấu tạo của sản phẩm không được phép điều trị bằng sản phẩm này. 

 

Khử trùng và thời hạn sử dụng 

Sản phẩm được khử trùng bằng ethylenoxide và thời hạn sử dụng là 4 năm.  

Sản phẩm này vô trùng và không chứa chất gây sốt. Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư 

hỏng. 
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Hướng dẫn sử dụng 

1. Lấy dây máu ra khỏi bao bì và lắp vào máy lọc máu liên tục (Diapact® CRRT) tùy theo 

loại liệu pháp đã chọn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng máy 

Diapact® CRRT để xem hình ảnh lắp dây máu theo từng loại liệu pháp. 

2. Nối từng đầu nối dây máu vào túi đựng dung dịch NaCl 0,9%, túi thu dịch thải, túi dịch 

thẩm tách/dịch bù hoặc bộ lọc/bộ lọc máu cấp cứu. 

3. Mở vòng kẹp trên ống dẫn chính và đóng vòng kẹp trên ống dẫn phụ, sau đó khởi động 

quy trình mồi dịch và liệu pháp theo hướng dẫn trên màn hình máy Diapact® CRRT. 

 

 

Điều kiện bảo quản: Sản phẩm phải được bảo quản trong bao bì gốc trong phòng có nhiệt 

độ 0-30℃ và tránh ánh nắng trực tiếp. 

 

Giải thích các ký hiệu 

  

 

 

 

  

 

Mã số sản phẩm Số lô    Ngày sản xuất     Khử trùng bằng 

ethylenoxide 
Ngày hết hạn Chỉ sử dụng 

một lần         

  

    

Không sử dụng 

nếu bao bì đã bị 

hư hỏng 

Bảo quản ở 

nhiệt độ từ 

0℃-30℃ 

    

 

Hãng, nước sản xuất: B. Braun Avitum Italy S.p.A., Italy 

Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Avitum AG, Đức            

 

  

 


